	Trường THCS Lý Tự Trọng

Họ tên……………..………Lớp: 9/…
	KIỂM TRA GIỮA KÌ II, NĂM HỌC 2022-2023

MÔN: NGỮ VĂN– LỚP: 9 

	Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

	ĐIỂM:
	NHẬN XÉT CỦA THẦY/CÔ:




I. PHẦN ĐỌC – HIỂU: (5,0 điểm)

Đọc kĩ đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:


Người ta nói: “Ăn cho mình, mặc cho người”, có lẽ nhiều phần đúng. Cô gái một mình trong hang sâu chắc không váy xòe váy ngắn, không mắt xanh môi đỏ, không tô đỏ chót móng chân móng tay. Anh thanh niên đi tát nước hay câu cá ngoài cánh đồng vắng chắc không chải đầu mượt bằng sáp thơm, áo sơ-mi là thẳng tắp. Trang phục không có pháp luật nào can thiệp, nhưng có những quy tắc ngầm phải tuân thủ, đó là văn hóa xã hội. Đi đám cưới không thể lôi thôi, lếch thếch, mặt nhọ nhem, chân tay lấm bùn. Đi dự đám tang không được mặc áo quần lòe loẹt, nói cười oang oang.”
Câu 1 (0,5 điểm). Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên.
Câu 2 (1 điểm). Chỉ ra thành phần tình thái có trong hai câu văn đầu của đoạn trích.
Câu 3 (1 điểm). Hai câu cuối của đoạn văn liên kết với nhau chủ yếu bằng phép liên kết nào? Xác định từ ngữ liên kết?

Câu 4 (0,5 điểm). Xác định thành phần khởi ngữ trong câu: Trang phục không có pháp luật nào can thiệp, nhưng có những quy tắc ngầm phải tuân thủ, đó là văn hóa xã hội.
Câu 5 (1 điểm). Nêu khái quát nội dung chính của đoạn trích.

Câu 6 (1 điểm). Em có đồng ý với quan điểm: “mặc cho người” không? Vì sao? 
II. PHẦN TẠO LẬP VĂN BẢN: (5,0 điểm)

Cảm nhận của em về nhân vật Phương Định trong truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê.
-Hết-

PHÒNG GD-ĐT TIÊN PHƯỚC        KIỂM TRA GIỮA KỲ II – NĂM HỌC 2022 – 2023

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG          MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 9

I. MỤC ĐÍCH CẦN ĐẠT

1. Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức kỹ năng, khả năng vận dụng kiến thức ấy vào việc đọc - hiểu và tạo lập văn bản.

2. Khảo sát một số kiến thức, kỹ năng trọng tâm của chương trình Ngữ văn 9, giữa học kỳ I, theo các nội dung; Văn học, Tiếng Việt, Làm văn với mục đích đánh giá mức độ nhận thức cụ thể theo những yêu cầu đặt ra cho các nội dung học tập.

3. Đánh giá năng lực đọc hiểu và tạo tập văn bản theo các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

II. HÌNH THỨC - THỜI GIAN

- Hình thức: Tự luận

- Thời gian: 90 phút

III. MA TRẬN
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2022-2023

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 9

	
	
	
	Mức độ nhận thức
	

	
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị KT
	Nhận biết

Số CH
	Thông hiểu

Số CH
	Vận dụng

Số CH
	Vận dụng cao

Số CH
	Tổng

	
	Đọc hiểu
	Đoạn trích trong “Trang phục”
	4
	1
	1
	0
	6

	Tỷ lệ % điểm
	30
	10
	10
	
	50

	
	Viết
	Viết bài văn NL về TP truyện
	1*
	2*
	1*
	1*
	

	Tỷ lệ % điểm
	10
	20
	10
	10
	50

	Tỷ lệ % điểm các mức độ
	40
	30
	20
	10
	100


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II

MÔN NGỮ VĂN LỚP 9- THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi 

theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận

biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Đoạn trích trong “Trang phục”
	Nhận biết:

- Nhận biết được phương thức biểu đạt, thành phần tình thái, khởi ngữ, phép liên kết câu

Thông hiểu:

- Hiểu được nội dung của đoạn trích. 

Vận dụng: Trình bày quan điểm, suy nghĩ về một vấn đề đặt ra trong đoạn trích.

	4TL
	1TL
	1TL
	

	2
	Viết
	Viết bài văn NL về TP truyện
	Nhận biết:  Nhận biết được yêu cầu của đề về kiểu văn bản  
Thông hiểu: Viết đúng về nội dung, về hình thức (Từ ngữ, diễn đạt, bố cục văn bản…) của kiểu bài nghị luận về TP truyện (hoặc đoạn trích).
Vận dụng: 

Viết được một bài văn về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích). Văn viết mạch lạc, biết, ngôn ngữ trong sáng, thể hiện sự cảm hiểu sâu sắc của người viết.

Vận dụng cao: 

 Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lời văn chuẩn xác, gợi cảm.
	1*TL
	1*TL
	1*TL
	1*TL

	Tỉ lệ %
	
	4
	3
	2
	1


PHÒNG GD TIÊN PHƯỚC      KIỂM TRA GIỮA KỲ II – NĂM HỌC 2022 - 2023 TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG         
MÔN: NGỮ VĂN 9

HƯỚNG DẪN CHẤM

A. Hướng dẫn chung


Giáo viên cần nắm vững yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của học sinh, định điểm cho bài làm của học sinh cần căn cứ vào mức độ đạt được của hai yêu cầu: kiến thức và kỹ năng. Điểm lẽ toàn bài tính đến 0,25, sau đó làm tròn số đúng theo quy định. Giáo viên cần chủ động, linh hoạt trong việc ghi điểm, chú ý những bài viết có ý tưởng riêng và giàu chất văn.

B. Đáp án và thang điểm

I. Phần đọc – hiểu: (5,0 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(0,5 điểm)
	Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích: Nghị luận


	0,5 điểm

	Câu 2

(1 điểm)
	Thành phần tình thái có trong hai câu văn đầu của đoạn trích:

-có lẽ

-chắc


	0,5 điểm
0,5 điểm

	Câu 3

(1 điểm)
	-Hai câu cuối của đoạn văn liên kết với nhau bằng phép liên kết: Phép lặp

 -Từ ngữ liên kết: đi, không 
	0,5 điểm
0,5 điểm

	Câu 4

(0,5 điểm)
	Thành phần khởi ngữ: Trang phục .

	0,5 điểm

	Câu 5

(1 điểm)
	Nêu khái quát nội dung chính của đoạn trích:
- Đoạn trích bàn về vấn đề ăn mặc (trang phục) của con người trong cuộc sống. 

- Ăn mặc phải phù hợp với môi trường sống, môi trường làm việc và tuân thủ theo các quy tắc văn hoá xã hội.
	0,5 điểm
0,5 điểm

	Câu 6 

(1 điểm)
	Học sinh có thể đưa ra nhiều ý kiến khác nhau miễn sao lí giải hợp lí và không vi phạm các chuẩn mực đạo đức, pháp luật. 

Sau đây là một số gợi ý:

Mức 1: 

- Đồng ý và lí giải được một trong các gợi ý sau:

+“mặc cho người” thể hiện lòng tự trọng của mỗi cá nhân.
+“mặc cho người” thể hiện ý thức tôn trọng đối với mọi người trong cộng đồng.

+“mặc cho người” thể hiện nét đẹp văn hóa của dân tộc.

+...  

- Không đồng ý và lí giải được một trong các gợi ý sau:

+ “mặc” trước hết cho bản thân mình, thể hiện sở thích, cá tính của mỗi người.
+ “mặc” phụ thuộc vào điều kiện sức khỏe, công việc, kinh tế,... của từng người.

+...

- Vừa đồng ý vừa không đồng ý và lí giải được cả hai.
Mức 2: Đồng ý hoặc không đồng ý nhưng lí giải còn chung chung, ít thuyết phục. 

Mức 3: 

+ Nêu được quan điểm.

+ Lí giải không chính xác, không liên quan đến vấn đề hoặc không trả lời.

	1điểm
0,5 điểm

0,25 điểm


II. Phần tạo lập văn bản: (5,0 điểm)

	Nội dung (Tiêu chí đánh giá)
	Điểm

	1. Yêu cầu chung

a) Yêu cầu về kỹ năng:

- Bài làm phải tổ chức thành bài văn nghị luận hoàn chỉnh có kết cấu hợp lý, diễn đạt trôi chảy, hạn chế lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp,... 
- Đảm bảo sự liên kết, mạch lạc giữa các phần, các đoạn
b) Yêu cầu về nội dung: Bài nghị luận phải thể hiện những hiểu biết sâu sắc của người viết về nhân vật.
	

	2. Yêu cầu cụ thể:

a) Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận: Trình bày đầy đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Phần mở bài: giới thiệu và nêu đánh giá sơ bộ về nhân vật; phần thân bài: Lần lượt trình bày các nhận xét, đánh giá về nhân vật; phần kết bài: Nhận định, đánh giá chung về nhân vật. 

b) Các nội dung cơ bản:

I. Mở bài: (0,75 điểm)
- Giới thiệu Truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi là tác phẩm đầu tay của Lê Minh Khuê, nhà văn nữ chuyên viết về cuộc sống chiến đấu của tuổi trẻ nơi tuyến đường Trường Sơn trong những năm chống Mĩ

- Phương Định là hình tượng tiêu biểu của thế hệ trẻ thời kì kháng chiến chống Mỹ

II. Thân bài: (3,5 điểm)
1. Nêu khái quát chung

- Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm Những ngôi sao xa xôi sáng tác vào những năm 1970 trong thời kì kháng chiến chống Mỹ vô cùng gian khổ, ác liệt.

- Truyện viết về cuộc sống, chiến đấu của ba nữ thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn

- Nêu rõ thực tế, thanh niên miền Bắc lúc bấy giờ khí thế sôi nổi vì miền Nam “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước - Mà lòng phơi phới dậy tương lai”

- Phương Định là nhân vật chính xưng tôi kể chuyện, cô cũng là người có nét đẹp tiêu biểu của thế hệ trẻ anh hùng nhưng cũng mang những nét đẹp riêng của con người đời thường.

2. Phân tích nhân vật Phương Định
a) Là cô gái có tâm hồn trong sáng

- Trẻ trung, mơ mộng

+ Là cô gái trẻ người Hà Nội

+ Từng có thời học sinh hồn nhiên, vô tư

+ Hay nhớ về kỷ niệm

- Nhạy cảm, quan tâm đến hình thức

+Tự đánh giá mình là cô gái khá

+ Biết được mình được nhiều người để ý

- Hay mơ mộng, tìm thấy thú vui trong cuộc sống, công việc nguy hiểm

- Hồn nhiên, yêu đời

+ Thích hát, thuộc được nhiều bài

+ “Vui thích cuống cuồng” dưới cơn mưa đá
b) Là cô gái có phẩm chất anh hùng

- Có tinh thần trách nhiệm với công việc

- Dũng cảm, gan dạ

- Bình tĩnh, tự tin và rất tự trọng

- Khi thực hiện nhiệm vụ phá bom: ban đầu căng thẳng, hồi hộp; cảm thấy ánh mắt các chiến sĩ đang dõi theo; lòng tự trọng đã thắng bom đạn; nhận nhiệm vụ phá bom nguy hiểm như một việc làm quen thuộc hàng ngày, hành động chuẩn xác, thuần thục

*Sự khốc liệt của chiến tranh đã tôi luyện tâm hồn nhạy cảm yếu đuối của cô trở nên bản lĩnh kiên cường của người anh hùng cách mạng

c) Thương yêu dồng đội

- Chăm sóc Nho chu đáo

- Hiểu rõ tâm trạng Thao khi Nho bị thương

- Biết cách ăn nói của đại đội trưởng

- Quý trọng, cảm phục tất cả những chiến sĩ mình đxa gặp

3. Nghệ thuật xây dựng nhân vật

- Nhân vật được xây dựng qua điểm nhìn, ngôn ngữ, nghệ thuật miêu tả tâm lý và tính cách nhân vật sâu sắc

+Ngôn ngữ trần thuật phù hợp, ngôn ngữ nhân vật trẻ trung, tự nhiên, giàu nữ tính

+Thế giới tâm hồn phong phú, trong sáng

4. Suy nghĩ về thế hệ trẻ thời chống Mỹ

- Là thế hệ chịu nhiều đau thương, gian khổ, hy sinh

- Là thế hệ anh hùng sẵn sàng ra đi không tiếc thân mình

- Thế hệ trẻ trung: trẻ tuổi, giàu nhiệt huyết, yêu cuộc đời

III. Kết bài (0,5 điểm)
- Tác giả xây dựng hình ảnh nhân vật Phương Định chân thực, sinh động, đẹp cả trong lý tưởng ý chí lẫn tình cảm, phẩm chất

- Là hình ảnh tiêu biểu của thế hệ trẻ Việt Nam thời chống Mỹ.
	- 0,5 điểm

- 0,25 điểm

0,5 điểm
2,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm



	c) Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, có sự sáng tạo trong cách viết
	0,25 điểm




A








